
Đã xác nhận Chờ kiểm tra

CC GDQP CC GDQP

1 31191022361 Lê Bá Thành Đạt 20/03/2001 DH45ISB01 x Đã đủ

2 31191027058 Lê Đức Hòa 20/06/2001 DH45ISB01 x Đã đủ

3 31191023626 Vòng Sĩ Nghiệp 15/06/2001 DH45ISB01 x Đã đủ

4 31171021327 Lê Trần Hoàng Phương 22/12/1999 DH45ISB01 Bổ sung gấp

5 31191022065 Phan Lê My Sa 19/04/2001 DH45ISB01 x Đã đủ

6 31191024082 Mai Viết Thanh Trang 22/01/2001 DH45ISB01 x Đã đủ

7 31191026941 Lê Vĩnh Hào 03/03/2000 DH45ISB02 x Đã đủ

8 31191024706 Lê Nguyễn Minh Khôi 15/09/2001 DH45ISB02 x Đã đủ

9 31191020403 Nguyễn Hoàng Long 09/02/2001 DH45ISB02 x Đã đủ

10 31191020003 Phạm Mai Minh Anh 12/09/2001 DH45ISB03 x Đã đủ

11 31191020175 Phạm Hải Long 13/04/2001 DH45ISB03 x Đã đủ

12 31191021863 Trần Minh Khôi Nguyên 04/08/2001 DH45ISB03 x Đã đủ

13 31191020778 Võ Ngọc Hoàng Phương 25/10/2001 DH45ISB03 x Đã đủ

14 31191025648 Lê Nguyễn Minh Tuấn 01/03/2001 DH45ISB03 x Đã đủ

15 31191020705 Lê Ngọc Diễm 11/01/2001 DH45ISB05 x Đã đủ

16 31191023182 Hồ Mỹ Duyên 23/06/2001 DH45ISB05 x Đã đủ

17 31191020101 Nguyễn Trịnh Gia Huy 17/01/2001 DH45ISB06 x Đã đủ

18 31191024781 Vương Bửu Trân 06/11/2001 DH45ISB07 x Đã đủ

19 31181024254 Nguyễn Thị Hồng Như 27/01/2000 DH44ISB01 x Đã đủ

20 31181021811 Nguyễn Minh Trí 19/01/2000 DH44ISB01 x Đã đủ

21 31181024213 Nguyễn Huỳnh Anh 28/08/2000 DH44ISB02 x Đã đủ

22 31181022359 Trần Hoàng Khánh 05/11/2000 DH44ISB02 x Đã đủ

23 31181020714 Trần Kim Long 10/04/2000 DH44ISB03 Bổ sung

24 31181024404 Nguyễn Trường Thịnh 13/10/2000 DH44ISB03 x Đã đủ

25 31181021662 Bùi Văn Hoài Trung 17/11/2000 DH44ISB03 x Đã đủ

26 31181025484 Võ Thành Vinh 13/03/2000 DH44ISB03 x Đã đủ

27 31181024764 Phạm Phi Long 25/05/2000 DH44ISB05 Bổ sung

28 31181020632 Hồ Minh Thư 26/03/2000 DH44ISB05 x Đã đủ

29 31181020861 Trang Dương Thiên Nhi 29/03/2000 DH44ISB06 x Đã đủ

30 31181021818 Nguyễn Hoàng Kiều Anh 22/02/2000 DH44ISB07 x Đã đủ

31 31181020843 Trần Chí Hào 04/01/2000 DH44ISB07 x Đã đủ
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